Bài 1. (1 điểm)
a. Viếttheomẫu:

20: haimươi             12: …………………………………

16: ………………………………. 15: …………………………………

11: ………………………………. 18: …………………………………

b. Đúngghi Đ, saighi S vàochỗchấm:

Số 16 gồm 1 chụcvà 6 đơnvị ………

Số 18 gồm 1 chục và 7 đơnvị………
Số 14 gồm 4 chục và 1 đơnvị………
Số 10 làsốcóhaichữsố ………

Số 20 gồm 2 chụcvà 0 đơnvị ………

Bài 2. (3 điểm)
a. Tính:

15 + 4 =….

4 + 13 =….

9 +1 =….

6 + 10 =….

19 - 9 = ….

b. Tính:

15 + 2 = ………      10 + 10 = ………      17 – 3 + 2 = …………

19 – 6 = ………      20 - 10 = ………      16 – 2 + 4 = …………

17 – 3 = ………      10 – 5= ………      8– 4 + 3 = ………

Bài 3.
a) Điềndấu( >; <; = ) vàochỗchấm (2 điểm)

18 …… 15      16 …… 12          17 …… 10 + 7

10 …… 20      17 …… 14           10 …… 14 + 3

9 …… 7          12 …… 12          18 …… 12 + 6

b) Điềnsố (1 điểm)

15 + …… = 17         18 - …… = 16

17 - …… = 15            …… - 6 = 12

